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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:  Ô g Nguyễ  H        ;  

 Các Thẩm phán: Ô g Ngô A   Dũ g ; 

          B  Nguyễ  P ươ g Hạ    

 Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Hà Lê Giang,   ư ký Toà án nhân dân 

c     o  ạ  H  Nộ   

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:   

Ô g Đ o   ọ g   uyế , K ểm  á    ê    

Ngày 19 tháng 10  ăm 2018,  ạ    ụ  ở, Tòa á    â  dâ        o  ạ  H  Nộ  

mở    ê      xé  xử   ú    ẩm  ô g k     ụ á  dân sự   ụ lý  ố 61/2018/TLPT-DS 

ngày 31 tháng 5  ăm 2018  ề   ệ :                        ” do  ó k á g  áo  ủ  

 guyê   ơ   ố   ớ  B   á  dâ   ự  ơ   ẩm  ố 02/2018/DS-ST ngày 13 tháng 4  ăm 

2018  ủ   o  á    â  dâ   ỉ   Qu  g N     

Theo Quyế   ị    ư   ụ á     xé  xử  ố 6390/2018/QĐ-PT ngày 01 tháng 10 

 ăm 2018 g ữ   á   ươ g  ự: 

* Nguyên đơn: Bà Nguyễ    ị L -       ăm 1966. Đị    ỉ: Số     6,   ố 

QT,   ườ g QY, thị xã QY,  ỉ   Qu  g N     C ỗ ở   ệ   ạ : 111-103, 50 Jisan 

2-ro pyeongtaek-si Gyeonggi-do (Jisan-dong, Yeon Yeong APT), Korea.  ắ g 

mặ   

Ngườ   ạ  d ệ    eo ủy quyề : C ị Nguyễ    ị   úy Ng,       ăm 1987 - 

Đị    ỉ:  ổ 50 k u 5,   ườ g CT, thà     ố HL,  ỉ   Qu  g N      ă  b   ủy 

quyề   g y 01/7/2016  Có mặ   

* Bị đơn: Bà P ạm   ị Đ -       ăm 1962  Hộ k ẩu   ườ g   ú: Xóm 

Se , xã   ề  A ,   ị xã QY,  ỉ   Qu  g N      ắ g mặ   

Ngườ   ạ  d ệ    eo ủy quyề : Ô g Đặ g  ă    ,       ăm 1957  Đị  

  ỉ:  ổ 4, k u 8,   ườ g HH,         ố HL,  ỉ   Qu  g N      ă  b   ủy 

quyề   g y 10/10/2018  Có mặ    

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo  ồ  ơ  ụ á  và b   á   ơ   ẩm,   í   guyê   ơ  ( guyê   ơ ,  gườ  

 ạ  d ệ    eo ủy quyề   ủ   guyê   ơ ) trình bày: Bà Nguyễ    ị L và bà P ạm 
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  ị Đ  ó qu    ệ bạn hàng buô  bá  mặ     g  u  bể  ớ     u từ  uố   ăm 2010. 

B  Đ l y  u   ủ  bà L  ồ  g  o   o  á         g   ê   ị  b    ỉ   Qu  g N   ,  ố 

lượ g    g b  Đ l y mỗ   g y  ừ k o  g 10 kg  ế  40 kg. Hai bê    ố g      ngày 

b  Đ l y    g   ì  ẽ     mộ    ầ    ề     g  ủ   g y  ôm   ướ ,  ố   ề   ợ lạ   ẽ 

 ộ g  ớ   ố   ề  vào ngày l y hàng; g á    k ô g  ố  ị   m    ụ   uộ    o   ị 

  ườ g  Ngo     ệ  buô  bá , b  Đ       ờ bà L    m g    ó g  ọ  ó lã   ớ  mụ  

 í    ươ g   ợ, g ú   ỡ    u    ệ  g     é    ề     g,   ề   ọ,  ô g  ợ mỗ   g y l  

do bà L g  ,  uố  mỗ    á g     bê    ố   ô g  ợ mộ  lầ   Sổ g     é    ỉ  ó mộ  

quyể  do bà L g ữ  

S u mộ    ờ  g   , b  Đ k ô g        oá    ề     g   eo   ỏ    uậ         

 ợ      ề   ọ. Bà L  ã        y   ề   ó g   ề   ọ   o b  Đ  Đế    á g 04  ăm 2012 

b  Đ  ợ bà L  ố   ề  2 010 000 000  ồ g  Bà L    ều lầ  yêu  ầu b  Đ       ề  

  ư g b  Đ  ều k     ợ. Do  ợ   ồ g  o  b ế          ỏ   ề  ố   ề   ợ, b  Đ  ã   ờ 

bà L   ỉ   ố   ợ   o  ổ là 310.000.000  ồ g,      ố   ề  1 700 000 000  ồ g b  Đ 

 ẽ   ế     mộ  g  y   y  ợ k á      ứ   ẽ     dầ    o bà L  S u k   ký   ậ    ố   ợ 

  o g  ố   ề     g,  g y 02/05/2012 và 30/5/2012 b  Đ   ế  các g  y   y  ợ   o bà 

L   ổ g  ố   ề    o g  ổ   ề     g    g  y   y  ợ   ế    y b  Đ  ợ bà L  ố   ề  l  

2.010.000.000  ồ g  Nay bà L k ở  k ệ  yêu  ầu b  Đ      ố   ề  2 010 000 000 , 

k ô g yêu  ầu     lã   

Bị  ơ  - bà P ạm   ị Đ trình bày: Bà và bà Nguyễ    ị L l  bạ     g buô  

bán  u  bể  ừ  ăm 2010, b  l y    g  ừ bà L  ể  u g       o các        g   ê   ị  

b           ố HL,  ỉ   Qu  g N       ệ  mu  bá  g ữ      bê  k ô g lậ   ợ  

 ồ g,    g  g y b   ế  l y  u    ỗ bà L     ẽ        oá  k o  g 1/2  ố   ề     g, 

 ố   ề      lạ   ẽ        oá    o  g y l y    g  ôm   u,   ô g   ườ g 01   á g     

bê   ẽ   ố   ố g  o   ậ     g 01 lầ ,  ó lú    ố   ớm  ơ   K   mu  bá     g b  

  ỉ g  o dị    ớ  bà L, bà L l   gườ  g     é   ổ g  o    g g ữ      bê     bà L là 

 gườ  g ữ  ổ  

Đến ngày 30/04/2012 b  Đ và bà L  ã   ố   ổ    quyế   oá   ớ     u  ố   ề  

   g l  2 010 000 000  ồ g,  ố   ề     g b   ã     bà L l  1 700 000 000  ồ g,     

 ợ lạ   ố   ề  310 000 000  ồ g,  ổ g   quyế   oá    ề     g do bà L   ự    ế  g ữ 

   qu   lý    ệ  bà L k ở  k ệ      b            ố   ề  2 010 000 000  ồ g l  k ô g 

 ú g  Đố   ớ   ố   ề  1 700 000 000  ồ g b  ký   ậ   ợ ngày 02/5/2012 bà L là do 

 ể  ì     ị em  ớ  bà L  ê    ế   ể bà L k     ợ  ớ   á    ủ  ợ k á ;  á  g  y   ế , 

ký nhậ   ợ 1 700 000 000  vào ngày 30/5/2012 là do bị é  buộ , bị  e dọ   í   

mạ g  ê    ế   ụ         ế ,      ký  ạ      bà L. T ự       b  k ô g còn  ợ bà L 

 ố   ề    y    ệ  b  g      tên ông H   ồ g bà L   o g  y   ậ   ợ l  do que  

m ệ g gọ     g  gày,   ự         ỉ có bà và bà L g  o dị    ớ     u  C ồ g    các  

con  ủ  b   ũ g k ô g l ê  qu    ế    ệ  buô  bá ,   ư g   o g g  y   ậ   ợ 

ng y 30/5/2012   ể   ệ       ồ g b   ũ g   ậ   ợ l  k ô g  ú g  B  Đ k ẳ g 

 ị    ế   g y 30/4/2012 b    ỉ      ợ lạ  bà L  ố   ề     g l  310 000 000  ồ g  
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Ô g   ầ   ă    (  ồ g b  Đ) và ông   ầ  K á   H (  ồ g bà L)  ều  ó lờ  

khai không liên quan  ế    ệ  buô  bá , g  o dị   g ữ  bà L và b  Đ. 

Quá   ì   g    quyế   ụ á :  ạ  B   á  dâ   ự  ơ   ẩm  ố 04/2012/DSS   g y 

18/9/201, Tòa án nhân dân   ị xã Qu  g Yê   ã buộ  b  Đ       ó  g ĩ   ụ       

toán cho bà L    ố   ề  1 700 000 000  ồ g;  ạ  B   á  dâ   ự   ú    ẩm  ố 

20/2013/DSPT ngày 30/7/2013, Tòa án nhân dân  ỉ   Qu  g Ninh  ã  ử  B   á   ơ 

  ẩm, buộ  b  Đ            o b  L  ố   ề  1 348 488 900  ồ g,  ì     ỉ  ớ  yêu  ầu 

k ở  k ệ   ủ  b  L     b  Đ thanh toán  ố   ề  310 000 000  ồ g   ạ  Quyế   ị   

g ám  ố    ẩm  ố 149/2015/DS-GĐ   ủ      dâ   ự Tòa án nhân dân  ố    o  ã  ủy 

       b   á   ơ   ẩm      ú    ẩm  ể g    quyế  lạ   S u k     ụ lý lạ   ụ á , do bà L 

 ã   uyể    ỗ ở  ế  H   Quố ,  ụ á   ó yếu  ố  ướ   go   nên Tòa án nhân dân  ỉ   

Qu  g N     ã  hụ lý, g    quyế   ụ á   

 ạ  B   á  dâ   ự  ơ   ẩm  ố 02/2018/DSST ngày 13/4/2018, Tòa án nhân 

dâ   ỉ   Qu  g N     ã  ă   ứ   o k o   3 Đ ều 26, k o   1 Đ ều 147 Bộ luậ   ố 

 ụ g dâ   ự 2015; Đ ều 280, 290 Bộ luậ  Dâ   ự 2005; Đ ều 357, k o   1 Đ ều 688 

Bộ luậ  Dâ   ự 2015; Đ ều 48 Ng ị quyế  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

quy  ị    ề mứ    u, m ễ , g  m,   u,  ộ , qu   lý     ử dụ g á    í    lệ   í     

á ; P á  lệ   á    í, lệ   í  o  á   ố 10  g y 27/02/2009  ủ  UB   Quố  Hộ  

khoá 12 quy  ị    ề á    í, lệ   í   uyê  xử: C      ậ  mộ    ầ  yêu  ầu k ở  

k ệ   ủ  b  Nguyễ    ị L  Buộ  b  P ạm   ị Đ            o b  Nguyễ    ị L  ố 

  ề  310 000 000  ồ g (B    ăm mườ     ệu  ồ g).  

B   á   ơ   ẩm     quyế   ị   á    í      ô g báo quyề  k áng cáo theo 

quy  ị     á  luậ   

Ngày 24/4/2018,  gườ   ạ  d ệ    eo ủy quyề   ủ   guyê   ơ   ó  ơ  k á g 

 áo  o   bộ b   á   ơ   ẩm. 

 ạ     ê        ú    ẩm: 

- Ngườ   ại diện theo ủy quyền củ   guyê   ơ  g ữ nguyên yêu cầu khởi 

kiện và yêu cầu k á g  áo  Cá   ươ g  ự không thỏa thuậ   ược với nhau về việc 

gi i quyết vụ án, không xu t trình tài liệu, chứng cứ nào mới và thống nh t chỉ có 

một cuốn sổ ghi chép của bà L về số tiền hàng, tiền góp họ, chốt nợ có trong hồ  ơ 

vụ án và 03 Gi y biên nhận nợ của b  Đ,  ề nghị Hộ   ồng xét xử  ă   ứ vào các 

tài liệu   y  ể xá   ịnh sự thực của vụ án. 

- Ngườ   ại diện theo ủy quyền củ   guyê   ơ   ề nghị Hộ   ồng xét xử 

buộc b  Đ ph i tr  cho bà L số tiề  310 000 000  ồng b  Đ nhận nợ tại sổ mua 

hàng và 1.700.000.000  ồ g  ã ký   ận nợ tại các gi y nhận nợ ngày 02/5/2012 và 

ngày 30/5/2012 tổng cộ g 2 010 000 000  ồng và không yêu cầu tính lãi. Người 

 ại diện theo ủy quyền của bị  ơ    ỉ ch p nhận còn nợ bà L 310 000 000  ồng 

  ư  ã   ốt nợ trong sổ do bà L xu t trình và không ch p nhận tr  1.700.000.000 

 ồng bởi b  Đ bị gia  ì   bà L lừa dố ,  ưỡng ép ký gi y nhận nợ.  

- Đạ  d ệ    ệ  k ểm  á    â  dâ        o  ạ  H  Nộ   ó qu     ểm: 
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+ N ữ g  gườ    ế        ố  ụ g       m g    ố  ụ g            ú g  á  quy 

 ị    ủ  Bộ luậ   ố  ụ g Dâ   ự  

+  ề k á g  áo  ủ   gườ   ạ  d ệ    eo ủy quyề   ủ   guyê   ơ : Că   ứ 

  o  uố   ổ g     é  do bà L xu     ì  ,  ạ      g  uố   uố   ổ   ể   ệ  k o    ợ 

 ủ  lầ    ố    ướ   ều  ượ   ổ g  ợ    o g lầ    ố   ổ   u  ó  ù g  ớ    ề     g, 

  ề   ọ, lã      ố   ề   ã      ể   ố   ố   ề       ợ  uố   ù g l  310 000 000  ồ g  

Có chữ b  Đ g   " ợ lạ  b    ăm mườ     ệu"    ký  ê  "Đĩ  ", mặ    u  ờ   y     

  ể   ệ   ố   ề    u k     ố   ợ  ượ    ắ  lạ : "30/4/2012  ổ g  ố   ề  Đĩ    ợ lạ  

l    ế  bằ g   ữ B    ăm mườ     ệu  ồ g   ẵ ", b  Đ ký    g    õ  ọ  ê  P ạm   ị 

Đ   ạ  b   kế  luậ  g ám  ị    ố 44  g y 22/02/2013, P   g kỹ   uậ   ì    ự Cô g 

    ỉ   Qu  g N    kế  luậ  mự    ế   á    ữ "  uyể     g g  y  ợ 2/5 (2012)" 

  ế    è  g ữ  d  g  ố   ề      1 700 000     ố   ề       ợ 0310.103 không cùng 

loạ  mự    ế   á    ữ     lạ  ở     g   o g quyể   ổ  ầ  g ám  ị  . B  Đ k      ệ  

  ế  g  y   ậ   ợ, k     ợ   u   ờ    ểm   ố   ợ do bị lừ  dố , é  buộ  l   ó  ơ  ở  

Đề  g ị Hộ   ồ g xé  xử k ô g        ậ  k á g  áo  ủ   gườ   ạ  d ệ    eo ủy 

quyề   ủ   guyê   ơ , g ữ  guyê  B   á   ơ   ẩm  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Că   ứ  á    ứ g  ứ,     l ệu  ó   o g  ồ  ơ  ụ á , kế  qu   ủ    ệ  tranh 

 ụ g  ô g k     ạ     ê     , qu     ểm  ủ   ạ  d ệ    ệ  k ểm  á    â  dâ      

  o  ạ  H  Nộ     m g      ê     , xé  k á g  áo  ủ   gườ   ạ  d ệ    eo ủy quyề  

 ủ   guyê   ơ , Hộ   ồ g xé  xử xé     y: 

[1] Từ   á g 05/2010  ến ngày 30/04/2012 b  Đ và bà L có buôn bán mặt 

hàng cua bể với nhau. Bà L l   gười bán hàng cho b  Đ,   ươ g   ức giao hàng và 

thanh toán hai bên thỏa thuận: Ngày b  Đ l y hàng thì tr  cho bà L một phần tiền 

hàng củ   g y  ôm   ước, số tiền nợ lại  ược cộng cộng với số tiền hàng của ngày 

l y hàng. Ngoài ra, b  Đ góp tiền từ kho n tr  tiền hàng mỗ   g y 1 000 000  ồng 

 ể bà L  ó g   ền họ. Khi thanh toán hàng tháng, tiền góp họ của b  Đ  ược bà L 

 ối trừ với số tiền hàng b  Đ còn nợ. Bà L l   gười lập và qu n lý sổ theo dõi. Vào 

những ngày cuối tháng, bà L và b  Đ sẽ tính toán, chốt sổ tiền nợ, b  Đ ký xác 

nhận. Số tiền thể hiện trong sổ  ược hai bên thừa nhận ghi tắt, tức là sẽ bỏ    b   ố 

"0" tại    g  ơ   ị, hàng chụ ,    g   ăm, ví dụ: số 1.000  ược hai bên hiểu và 

thừa nhận biểu thị cho giá trị 1.000 000  ồng; 3.700  ược hiểu và thừa nhận biểu 

thị cho giá trị l  3 700 000  ồng. Cuốn sổ theo dõi này chỉ có 01 cuốn duy nh t và 

do bà L l   gười trực tiếp ghi chép hàng ngày và qu n lý.  

[2] Tại trang chốt nợ cuối cùng vào ngày 30/04/2012 trong sổ mua hàng (BL 

số 6) thể hiện: các bên tổng hợp số tiền nợ là 2.010.103 - 1.700.000 còn lại 

0310.103, số tiề    y  ược các bên hiểu    l m            310 000 000  ồng. 

Ngang hàng với dòng số 1 700 000"  ược ghi các chữ "số tiền tr ", các chữ 

"chuyển sang gi y nợ 2/5 (2012)" viết chèn giữa dòng số tiền tr  1.700.000 và số 

tiền còn nợ 0310.103. B  Đ xá   ịnh chữ "số tiền tr " là do bà viết tại thời diểm 

chốt nợ, còn các chữ "chuyển sang gi y nợ 2/5 (2012)" là do bà L viết chèn vào sau 
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này. Bà L thừa nhận chữ "số tiền tr " là của b  Đ, thừa nhận các chữ "chuyển sang 

gi y nợ 2/5 (2012)" là chữ do mình viế    ước mặt b  Đ, do b  Đ  ồng ý nhận 

kho n nợ 1 700 000 000  ồng bằng gi y viết tay.  

[3] Tại cuốn sổ do bà L xu t trình thể hiện việc mua hàng, tr  tiền, tiền họ, 

lãi, nợ…   o    y việc thanh toán giữa bà L và b  Đ  ược cập nhật một cách  tuần 

tự theo từng ngày,  ầy  ủ và liên tụ     eo  ó, b  Đ tr  tiền hàng, tiền họ, tiền lãi 

cho bà L từ 31/1/2011  ến 30/4/2012. Kho n nợ của lần chố    ướ   ều  ược tổng 

hợp trong lần chốt sổ   u  ó  ù g  ới tiền hàng, tiền họ, lãi và số tiề   ã      ể chốt 

số tiền còn nợ cuối cùng là 310 000 000  ồng. Trong trang chốt nợ ngày 

30/04/2012 (Bút lục số 6 Tòa án nhân dân tỉnh Qu ng Ninh) các kho n tiền nợ  ũ, 

tiền lãi của số nợ 1.100.000.000  ồng, lãi họ, tiền họ, nợ tiề     g  ũ  ều  ã  ược 

thể hiện do bà L ghi chép rõ ràng, phù hợp với quy luật của các lần chốt sổ của các 

  á g   ướ   ó  Ng y  ạnh và   í    ước con số 1.700.000 (tức 1,7 tỷ  ồng) b  Đ 

 ã g    ố tiền tr     dưới dòng chữ 0310.103 (tứ  b    ăm mười triệu mộ    ăm l    

b   g ì   ồng) b  Đ ghi "nợ lạ  b    ăm mười triệu"    ký  ê  "Đĩnh", mặt sau tờ 

này còn thể hiện số tiền sau khi chốt nợ  ược nhắc lại: "30/4/2012 tổng số tiền 

Đĩ    ợ lại là viết bằng chữ "B    ăm mười triệu  ồng chẵn", b  Đ ký và ghi rõ họ 

tên Phạm Thị Đ. Tại b n kết luậ  g ám  ịnh số 44 ngày 22/02/2013, Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Qu ng Ninh kết luận mực viết các chữ "chuyển sang gi y nợ 

2/5 (2012)" viết chèn giữa dòng số tiền tr  1.700.000 và số tiền còn nợ 0310.103 

không cùng loại mực viết các chữ còn lại ở trang trong quyển sổ cầ  g ám  ịnh 

(trang chốt nợ bút lục số 6). Trong quá trình gi i quyết vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh 

Qu ng Ninh  ũ g  ã  ó quyế   ị     ư g  ầu  ơ qu   g ám  ịnh Công an tỉnh 

Qu  g N    g ám  ịnh các chữ "chuyển sang giấy nợ 2/5 (2012)" viết vào thờ    ểm 

nào, xong Công an tỉnh Qu ng Ninh  tr  lời: Yêu cầu  ượt quá kh   ă g   uyê  

môn củ  g ám  ịnh viên; b  Đ không yêu cầu g ám  ịnh ở c     o  ơ  nên không 

 ó  ơ  ở  ể tiếp tục việc thực hiệ  g ám  ịnh. Mặt khác, dòng chữ này còn bị gạch 

xóa trong khi cuốn sổ do chính bà L qu n lý nên   ư   ủ  ă   ứ chứng minh số 

tiề  1 700 000 000  ồ g  ã   uyển thành món nợ riêng. Do vậy, qu     ểm của bà 

Đ cho rằng các chữ "chuyển sang gi y nợ 2/5 (2012)" do bà L viết chèn sau khi các 

bê   ã   ốt nợ vì bà L giữ sổ l   ó  ă   ứ.  

[4] Xét các gi y nhận nợ của b  Đ mà bà L xu t trình: 

- Gi y nhận nợ ngày 02/5/2012 và 02 gi y gi y kh t nợ ngày 30/5/2012, theo 

bà L, số tiền 1 700 000 000  ồng   y  ược chuyển từ sổ mua hàng sang   eo  ề nghị 

của b  Đ vì sợ chồng con biết, b  Đ  ã   ết gi y nhận nợ ngày 02/5/2012 và gi y 

kh t nợ ngày 30/5/2012. Theo b  Đ, gi y nhận nợ ngày 02/5/2012 do bà L lừa viết, 

gi y kh t nợ ngày 30/5/2012 viết tại nhà bà L, trong trạng thái bị g    ì   bà L  e 

dọa, ép bà viết. Lời khai của b  Đ phù hợp với lời khai của anh Trần Nguyên H (con 

rể b  Đ), phù hợp với trình bày của b  Đ tại Biên b n sự việc do công an thị tr n QY 

lập ngày 30/5/2012 (BL số 01,02) thể hiện việc ngày 30/5/2012 b  Đ bị giữ ở nhà bà 

L, do  ược b  Đ   ện báo nên anh H  ã  ư  Cô g      ườ g  ến lập biên b n  N ư 
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vậy, việc b  Đ khai Gi y nhận nợ ngày 30/5/2015 do bị ép buộc, không do bà tự 

nguyện l   á g      ậy.  

[5] Với nhữ g   â   í  ,  á   g á   ê  Hộ   ồng xét xử nhận th y: B   á   ơ 

thẩm chỉ ch p nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà L, buộc b  Đ ph i tr  cho 

bà L số tiề  310 000 000  ồ g (B    ăm mười triệu  ồng) là có  ă   ứ. Kháng cáo 

của  gườ   ại diện theo ủy quyền của bà L k ô g  ược Hộ   ồng xét xử phúc thẩm 

ch p nhận. Qu     ểm củ   gườ   ại diện theo ủy quyền của bị  ơ      ại diện 

Viện kiểm sát nhân dân c p cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa về việc giữ nguyên 

b   á   ơ   ẩm  ược Hộ   ồng xét xử ch p nhận. 

[6] Do kháng cáo k ô g  ượ         ậ   ê   gườ  k á g  áo        ịu á  

phí dâ   ự   ú    ẩm   eo quy  ị    ạ  k o   1 Đ ều 148 Bộ luậ   ố  ụ g Dâ   ự     

k o   1 Đ ều 29 Ng ị quyế   ố 326/2016/UB  QH 14  g y 30/12/2016  ủ  Ủy 

b     ườ g  ụ Quố   ộ  quy  ị    ề á    í, lệ   í     á   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Că   ứ k o   1 Đ ều 308 Bộ luậ   ố  ụ g Dâ   ự  K ô g        ậ  k áng 

 áo  ủ   gườ   ạ  d ệ    eo ủy quyề   ủ   guyê   ơ   G ữ  guyê  b   á  dâ   ự 

 ơ   ẩm  ố 02/2018/DS-S   g y 13   á g 4  ăm 2018  ủ   o  á    â  dâ   ỉ   

Qu  g N      ư   u: 

Că   ứ vào kho   3 Đ ều 26, kho   1 Đ ều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự 

2015; Đ ều 280, 290 Bộ luật Dân sự 2005; Đ ều 357, kho   1 Đ ều 688 Bộ luật 

Dân sự 2015; Đ ều 48 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy 

 ịnh về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án; 

Pháp lệnh số 10 ngày 27/02/2009 của UBTV Quốc hộ  k oá 12 quy  ịnh về án phí, 

lệ phí tòa án. Tuyên xử: 

1. Ch p nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị L. Buộc bà 

Phạm Thị Đ ph i tr  cho bà Nguyễn Thị L số tiề  310 000 000  ồ g (B    ăm mười 

triệu  ồng). 

Kể từ ngày b n án có hiệu lực hoặc kể từ  g y  ó  ơ  yêu  ầu thi hành án của 

 gườ   ượ           á    o  ến khi thi hành án xong t t c  các kho n tiền, hàng 

tháng bên ph i thi hành án còn ph i chịu kho n tiền lãi của số tiền còn ph i thi hành 

án theo mức lãi su   quy  ịnh tại kho   2 Đ ều 468 Bộ luật dân sự  ăm 2015. 

2. Về án phí: 

2.1 Án phí dân sự  ơ   ẩm: 

Bà Nguyễn Thị L ph i chịu á    í  ơ   ẩm l  63 000 000  ồ g (Sáu mươ  b  

triệu  ồ g),  ối trừ với số tiền tạm ứ g á    í 36 000 000  (B  mươ   áu    ệu 

 ồ g)  ã  ộp theo biên lai số 0000122 ngày 17/10/2016 tại Cục thi hành án dân sự 

tỉnh Qu ng Ninh. Bà Nguyễn Thị L còn ph i nộp tiếp số tiền còn thiếu là 

27 000 000  ồng (Hai b y triệu  ồng). 

Bà Nguyễn Thị Đĩ      i chịu á    í  ơ   ẩm l  15 500 000  ồ g (Mười 
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lăm    ệu  ăm   ăm  g    ồng).  

2.2 Án phí dân sự phúc thẩm: Bà Nguyễn Thị Thúy Ng ph i chịu 300.000 

 ồng (ba   ăm  g    ồ g),  ối trừ với số tiền tạm ứng án phí chịu 300 000  ồng ( 

ba   ăm  g    ồng) tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số 0000876 ngày 

07/5/2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Qu  g N     B  Ng   ã  ộ   ủ án phí 

dân sự phúc thẩm. 

  ường hợp b   á   ượ             eo quy  ịnh tạ  Đ ều 2 Luật Thi hành 

án dân sự   ì  gườ   ược thi hành án dân sự,  gười ph i thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị  ưỡng chế thi hà   á    eo quy  ịnh tạ   á  Đ ều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu          á   ược thực hiệ    eo quy  ịnh tạ  Đ ều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

B n án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật. 

 

Nơ  gửi: 

- Cá   ươ g  ự; 

- VKSND c p cao tại Hà Nội; 

- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh 

Qu ng Ninh; 

- Lưu HS,   , HC P  

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

Nguyễn Hải Thanh 

 


